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TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành Văn 

bản 

Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực 

thi hành 

Ghi 

chú 

1  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 
122/BC-BTTTT 28/6/2024 

Tổng kết tổ chức Ngày Sách và Văn hóa 

đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024 trên 

phạm vi toàn quốc 

  

2  
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

3244/BGDĐT-

KHTC 
28/6/2024 

Xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và 

dự toán NSNN năm 2025 và Kế hoạch 

ngân sách 3 năm 2025-2027 thuộc lĩnh 

vực giáo dục 

  

3  Bộ Tài Chính 43/2024/TT-BTC 28/6/2024 

Thông tư quy định mức thu một số khoản 

phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó 

khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh 

31/12/2024  

4  
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

3240/BGDĐT-

VCSVC 
28/6/2024 

Thực hiện báo cáo thực trạng, nhu cầu về 

số lớp học, phòng học, phòng công vụ 

cho giáo viên 

  

5   Thủ tướng Chính phủ 08/2024/QĐ-TTg 28/6/2024 
Quyết định quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học 
  



viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại 

giao 

6  Bộ Y Tế 3611/BYT-MT 28/6/2024 

Về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động 

hưởng ưng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng 

cao sức khỏe nhân dân năm 2024 

  

7  Văn phòng Chính phủ 4517/VPCP-NN 28/6/2024 

Về việc sửa đổi một số quy định tại QĐ 

số 321/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của 

TTgCP về việc quy định tỉnh, thành phố 

trực thuộc TW hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng NTM giai đoạn 2021-2025 

  

8  Văn phòng Chính phủ 
4511/VPCP-

DMDN 
28/6/2024 

Hoàn thiện các báo cáo liên quan đến 

hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp năm 2023 

  

9  Bộ Y Tế 796/BC-BYT 28/6/2024 

Báo cáo Sơ kết năm thứ tư thực hiện Chỉ 

thị số 21/CT-TTg ngày 25/05/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản. 

  

10  Bộ Y Tế 794/BC-BYT 28/6/2024 

Báo cáo tình hình, kết quả công tác 

phòng, chống tội phạm và phòng, chống 

mua bán người trong ngành Y tế 06 

tháng đầu năm 2024. 

  

11   Thủ tướng Chính phủ 567/QĐ-TTg 26/6/2024 

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh 

cho đối tượng 1 năm 2025 

  

12  Thủ tướng Chính phủ 565/QĐ-TTg 26/6/2024 

Quyết định  phê duyệt Quy hoạch tỉnh 

Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. 

  

13  Bộ Y Tế 05/CT-BYT 26/6/2024 
Chi thị Bộ Y tế tăng cường công tác  

CSSKTE 
  



14  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
4148/BTNMT-MT 26/6/2024 

 Về việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền cấp 

quyềnkhai thác khoáng sản đối với mỏ 

caolanh-felpatthôn Phú Đa và thôn Đồng 

Phú, tỉnh Tuyên Quang. 

  

15  Bộ Nội vụ 3661/BNV-CCVC 26/6/2024 

 Về việc báo cáo tình hình triển khai và 

kết quả thực hiện chính sách cán bộ 

người dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 -

2023 

  

16  Văn phòng Chính phủ 282/TB-VPCP 26/6/2024 

Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng 

Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về 

dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đất đai, dự 

thảo Nghị định quy định về giá đất, dự 

thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất, dự thảo Nghị định quy 

định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất 

  

17   Thủ tướng Chính phủ 63/CĐ-TTg 26/6/2024 

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về 

đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành 

văn bản quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất 

động sản và Luật các tổ chức tín dụng 

  

18  Chính phủ 70/2024/NĐ-CP 25/6/2024 
Nghị định quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Căn cước 
  

19  Thủ tướng Chính phủ 560/QĐ-TTg 25/6/2024 
QĐ thành lập Hội đồng QG về phát triển 

bền vững 
  

20  

Tổng cục Giáo dục 

nghề nghiệp Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

1242/TCGDNN-

NG 
25/6/2024 

V/v chuẩn bị tổ chức Hội giảng nhà giáo 

giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 

2024 
  



21  
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

3129/BGDĐT-

GDTH 
25/6/2024 

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện thí 

điểm Học bạ số cấp Tiểu học 
  

22  Chính phủ 69/2024/NĐ-CP 25/6/2024 
Nghị định Quy định về định danh và xác 

thực điện tử 
01/7/2024  

23  Chính phủ 68/2024/NĐ-CP 25/6/2024 
Nghị định Quy định về chữ ký số chuyên 

dùng công vụ 
15/8/2024  

24  Chính phủ 67/2024/NĐ-CP 25/6/2024 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 

01 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, 

thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử 

dụng giấy thông hành và Nghị định số 

77/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2020 của Chính phủ quy định việc quản 

lý, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu 

quốc gia  về xuất nhập cảnh; dịch vụ 

công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, 

kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt 

Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng 

cổng kiểm soát tự động 

09/8/2024  

25  

Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

2709/BLÐTBXH-

CNCC 
25/6/2024 

Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 

số 75/2023/NĐ-CP   

26  Chính phủ 70/2024/NĐ-CP 25/6/2024 
Nghị định quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Căn cước 
01/7/2024  

27  Thủ tướng Chính phủ 560/QĐ-TTg 25/6/2024 
QĐ thành lập Hội đồng QG về phát triển 

bền vững 
  

28  
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

3129/BGDĐT-

GDTH 
25/6/2024 

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện thí 

điểm Học bạ số cấp Tiểu học 
  



29  Ủy ban Dân tộc 
922/CTPH-UBDT-

BTTTT 
25/6/2024 

Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ 

Thông tin và Truyền thôn g và Ủy ban 

Dân tộc trong công tác dân tộc về lĩnh 

vực  thông tin và truyền thông giai đoạn 

2024-2030 

  

30  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

2709/BLÐTBXH-

CNCC 
25/6/2024 

Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 

số 75/2023/NĐ-CP   

31  

Trường Đào tạo và Bồi 

dưỡng nghiệp vụ kiểm 

toán 

272/TRDT-TV-DV 25/6/2024 

Về việc tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng 

về chế độ kế toán mới theo Thông tư 

24/2024/TT-BTC và nghiệp vụ đấu thầu 

chuyên sâu 

  

32  Bộ Nội vụ 449/QĐ-BNV 25/6/2024 

Quyết định bổ sung đối tượng bồi dưỡng 

của Chương trình bồi dưỡng đối với công 

chức ngạch chuyên  

  

33  Văn phòng Chính phủ 454/TTg-KSTT 25/6/2024 
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 

63/2024/NĐ-CP 
  

34  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
11/2024/TT-

BKHĐT 
24/6/2024 

Thông tư quy định tiêu chí phân loại, 

điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, 

giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc ngành, lĩnh vực kế hoạch, đầu tư 

và thống kê 

10/8/2024  

35  Bộ Tài Chính 6503/BTC-ĐT 24/6/2024 

Về việc công khai giải ngân các công 

trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng 

điểm ngành giao thông vận tải, dự án 

giao thông liên vùng do địa phương quản 

lý, các dự án sạt lở sông biển sử dụng dự 

phòng ngân sách trung ương năm 2023

  

  



36  Bộ Tài Chính 6442/BTC-ĐT 24/06/2024 
Báo cáo số liệu giải ngân vốn NSNN của 

03 CTMTQG giai đoạn 2021-2025  
  

37  Văn phòng Chính phủ 19/CT-TTG 24/06/2024 

Chỉ thị về tăng cường công tác phòng 

cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, 

nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản 

xuất, kinh doanh 

  

38  Bộ Tài Chính 6494/BTC-CST 24/06/2024 

Về việc bãi bỏ 02 Thông tư liên tịch của 

Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

  

39  Bộ Giao thông vận tải 
6663/BGTVT-

KCHT 
24/06/2024 

Triển khai thực hiện Nghị định số 

57/2024/NĐ-CP ngày 20/5/2024 của 

Chính phủ 

  

40  Văn phòng Chính phủ 274/TB-VPCP 24/06/2024 

Thông báo Kết luận của PTTg Lê Minh 

Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá 

tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về kết quả công 

tác quản lý, điều hành giá những tháng 

đầu năm 2024, định hướng công tác điều 

hành giá những tháng còn lại năm 2024 

  

41  Bộ Nội vụ 3607/BC-BNV 24/06/2024 
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải 

cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024 
  

42  Văn phòng Chính phủ 4398/VPCP-CN 24/06/2024 
Về việc rà soát khó khăn, vướng mắc các 

dự án đầu tư 
  

43  Văn phòng Chính phủ 4397/VPCP-CN 24/06/2024 

Về việc xây dựng các văn bản quy phạm 

pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 

số 27/2023/QH15 và Luật Kinh doanh 

bất động sản số 29/2023/QH15. 

  

44  Ủy ban Dân tộc 409/QĐ-UBDT 24/06/2024 

Quyết định V/v thành lập các cụm thi 

đua, khối thi đua trong lĩnh vực công tác 

dân tộc 

  



45  

Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

2654/BLÐTBXH-

VPQGGN 
24/06/2024 

Về việc xây dựng dự toán NSNN năm 

2025 thực hiện Chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-

2025 

  

46  Ủy ban Dân tộc 1077/UBDT-DTTS 24/06/2024 

V/v báo cáo thực hiện cấp  báo cáo cho 

người có uy tín và xay dựng dự toán kinh 

phí năm 2025 theo Quyết định số 

28/2023/QĐ-TTg của Chính phủ 

  

47  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
1893/QĐ-BNN-TL 24/06/2024 

Phê duyệt Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá 

nước sạch nông thôn và Tài liệu hướng 

dẫn triển khai 

  

48  Văn phòng Chính phủ 60/CĐ-TTg 23/06/2024 

Công điện về viêc tổ chức Kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2024 và việc quản lý 

trẻ em, học sinh dịp nghỉ hè 

  

49  Văn phòng Chính phủ 271/TB-VPCP 22/06/2024 

Thông báo Kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng 

Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 12 Ban 

Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án 

quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành 

giao thông vận tải 

  

50  Văn phòng Chính phủ 270/TB-VPCP 22/06/2024 

Thông báo Kết luận của Thường trực 

Chính phủ về Đề án xử lý khó khăn, 

vướng mắc tại một số dự án BOT giao 

thông 

  

51   Thủ tướng Chính phủ 556/QĐ-TTg 22/06/2024 

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện 

Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 

- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

  

52  Bộ Tư pháp 251/BC-BTP 21/06/2024 
 Về việc  Báo cáo tình hình thực hiện 

việc đánh giá tác động thủ tục hành chính 
  



trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2024 

53  

Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

2651/VBHN-

BLĐTBXH 
21/06/2024 

VBHN Nghị định Quy định quản lý lao 

động, tiền lương và tiền thưởng đối với 

người lao động làm việc trong công ty 

trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ 

  

54  

Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

2650/VBHN-

BLĐTBXH 
21/6/2024 

VBHN Nghị định quy định tiền lương, 

thu lao, tiền thưởng đối với người quản 

lý, Kiểm soát viên công ty trách nhiệm 

hưu hạn một thành viên do Nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ 

  

55  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

4017/BTNMT-

TNN 
21/06/2024 

Phối hợp triển khai thực hiện Luật Tài 

nguyên nước số 28/2023/QH15 và các 

văn bản quy định chi tiết thi hành Luật 

  

56  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

4018/BTNMT-

TNN 
21/6/2024 

phối hợp triển khai thực hiện Luật Tài 

nguyên nước số 28/2023/QH15 và các 

văn bản quy định chi tiết thi hành Luật 

  

57  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 
2412/BTTTT-CVT 20/6/2024 

Về việc chuẩn bị cho việc lập quy hoạch 

hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại 

địa phươn 

  

   


